Biểu số 4.15

CƠ CẤU DƯ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ PHÂN THEO LÃI SUẤT VAY

Thời kỳ báo cáo: 5 năm tính đến năm báo cáo

(Triệu USD, Áp dụng tỷ giá quy đổi tại thời điểm cuối kỳ)

	
	Năm BC-4
	Năm BC-3
	Năm BC-2
	Năm BC-1
	Năm BC

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	

	LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH
	
	
	
	
	

	0% - 0,99%
	
	
	
	
	

	1% - 2.99%
	
	
	
	
	

	3% - 5.99%
	
	
	
	
	

	6% - 10%
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	LÃI SUẤT THẢ NỔI
	
	
	
	
	

	LIBOR 6 THÁNG
	
	
	
	
	

	LÃI SUẤT THẢ NỔI CỦA NIB
	
	
	
	
	


